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	Kính gửi:
	- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện;

- Hiệu trưởng các Trường THPT;

- Giám đốc các Trung tâm GDTX;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

- Trưởng phòng – ban cơ quan Sở. 


Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết năm 2018 (Đính kèm danh mục).

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cập nhật, thông tin danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2018 đến các bộ phận, cá nhân có liên quan và rà soát các công việc đang triển khai thực hiện cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,VP.


	KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Diễm Thu


PHỤ LỤC
A. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	
	Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành
	

	1
	Nghị định
	115/2010/NĐ-CP 24/12/2010
	Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
	Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
	15/11/2018

	2
	Nghị định
	73/2012/NĐ-CP 26/9/2012
	Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
	01/8/2018

	3
	Nghị định
	124/2014/NĐ-CP  29/12/2014
	Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
	01/8/2018

	4
	Quyết định
	174/2008/QĐ-TTg  31/12/2008
	Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
	Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
	15/10/2018

	5
	Quyết định
	20/2012/QĐ-TTg  27/4/2012
	Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008
	Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
	15/10/2018

	
	Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành
	

	6
	Quyết định
	37/2001/QĐ-BGDĐT 10/8/2001
	Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình và thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông
	- Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.

- Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn sách giáo khoa, phê duyệt sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa
	22/7/2017

06/02/2018



	7
	Thông tư
	17/2011/TT-BGDĐT  14/4/2011
	Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non
	Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non
	23/11/2018

	8
	Quyết định
	26/2005/QĐ-BGDĐT 29/8/2005
	Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.
	Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
	14/10/2018

	9
	Quyết định
	27/2005/QĐ-BGDĐT  29/8/2005
	Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
	Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
	14/10/2018

	10
	Thông tư
	35/2015/TT-BGDĐT 31/12/2015
	Về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục
	Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
	14/10/2018

	11
	Quyết định
	65/2008/QĐ-BGDĐT 28/11/2008
	Ban hành Quy tắc các nội dung thi trong hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh học sinh trung học phổ thông
	Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
	13/11/2018

	12
	Thông tư
	41/2011/TT-BGDĐT  22/ 9/2011
	Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục
	Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
	14/11/2018

	13
	Thông tư
	33/2009/TT-BGDĐT  13/11/2009
	Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng- an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)
	Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
	14/3/2018

	14
	Quyết định
	23/2006/QĐ-BGDĐT  22/5/2006
	Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật
	Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật
	16/3/2018

	15
	Thông tư
	03/2011/TT-BGDĐT  28/01/2011
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học.
	Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
	10/10/2018

	16
	Quyết định
	37/2001/QĐ-BGDĐT 10/8/2001
	Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình và thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông
	- Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.

- Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn sách giáo khoa, phê duyệt sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa
	22/7/2017

06/02/2018



	17
	Thông tư
	47/2012/TT-BGDĐT 07/12/2012
	Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
	Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
	10/10/2018

	18
	Quyết định
	14/2007/QĐ-BGDĐT 04/5/2007
	Quy định Chuẩn giáo viên tiểu học
	Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
	10/10/2018

	19
	Thông tư
	09/2009/TT-BGDĐT  07/5/2009
	Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
	Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	13/02/2018

	20
	Thông tư
	29/2009/TT-BGDĐT 22/10/2009
	Quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
	Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
	04/9/2018

	21
	Thông tư
	30/2009/TT-BGDĐT  22/10/2009
	Quy định Chuẩn giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông
	Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
	10/10/2018

	22
	Thông tư
	14/2011/TT-BGDĐT  08/4/2011
	Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học
	Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
	04/9/2018

	23
	Quyết định
	59/2007/QĐ-BGDĐT 16/10/2007
	Quy định về quản lý các dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	14/3/2018

	24
	Thông tư
	59/2012/TT-BGDĐT
28/12/ 2012
	Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
	Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
	10/10/2018

	25
	Thông tư
	31/2015/TT/BGDĐT 14/12/2015
	Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa ngoại ngữ sử dụng trong trường phổ thông
	Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn sách giáo khoa, phê duyệt sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa
	06/02/2018



	26
	Thông tư
	05/2013/TT-BGDĐT 01/3/2013
	Sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học


	14/3/2018

	27
	Thông tư
	07/2010/TT-BGDĐT 01/3/2010
	Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học
	Thông tư số 15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm
	11/9/2018

	28
	Thông tư
	02/2014/TT-BGDĐT
08/02/2014
	Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
	Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
	10/10/2018

	29
	Thông tư
	25/2014/TT-BGDĐT  07/8/2012
	Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
	Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
	10/10/2018

	30
	Thông tư
	03/2014/TT-BGDĐT 25/02/2014
	Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam


	Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
	08/02/2019

	31
	Thông tư
	16/2010/TT-BGDĐT 28/6/2010
	Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp
	Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp các ngành đào tạo giáo viên và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp các ngành đào tạo giáo viên
	09/02/2019

	32
	Quyết định
	02/2008/QĐ-BGDĐT  22/01/2008
	Chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non
	Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
	23/11/2018

	33
	Thông tư liên tịch
	175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT
13/9/2011
	Thông tư liên tịch của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/ NĐ-CP ngày 15/73/2007 của Chính phủ về việc tam hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ
	Thông tư số 52/2018/TT-BQP ngày 13/4/2018 của Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành
	01/6/2018

	34
	Thông tư liên tịch
	13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT
21/01/2013
	Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/ NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ
	Thông tư số 52/2018/TT-BQP ngày 13/4/2018 của Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành
	01/6/2018

	35
	Thông tư liên tịch
	98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT
18/6/2012
	Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”
	Thông tư số 51/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2026
	15/7/2018

	36
	Quyết định
	27/2005/QĐ-BGDĐT  29/8/2005
	Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
	Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
	14/10/2018

	
	Tổng số: 36 văn bản
	
	


B. Văn bản hết hiệu lực một phần
	STT


	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản
	Nội dung hết

hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	
	Văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành
	

	1
	Thông tư liên tịch
	40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT  10/4/2013
	Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015
	Phần đề cập đến nội dung và mức chi đặc thù của Dự án 2: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
	Thông tư số 51/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2026
	15/7/2018

	2
	Thông tư
	42/2012/TT-BGDĐT
23/11/2012
	Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
	Các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
	- Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học

- Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
	10/10/2018

	
	Tổng số: 02 văn bản
	
	
	


